
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 135/2021/HSST 

Ngày: 14/5/2021 

 

                                            NHÂN DANH 

          N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TÒA  N NH N D N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-                                          : 
 

          -                    Bà Tạ Thị H  

                                   Bà Trần Thị M  

                                                     Bà Nguyễn Thị B 

-                   Bà Vi Thanh H - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    N   

tham gia phiên tòa: Bà Hồ Thị K  - Kiểm sát viên. 

        Ngày 14 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội.Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   t    

s  th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 105/2021 H  T ngày 04 tháng 5 năm 

2021, th o  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 141/2021 H  T-   ngày 29 

tháng 4 năm 2021  ối v i  ị  áo: 

Nguyễn Sỹ T, sinh năm 1989, tại Hà Nội; N i  ăng ký hộ kh u thường trú và 

 hỗ ở: Tổ 5, phường L, quận H, Hà Nội; Ngh  nghiệp: T  do; Tr nh  ộ văn hóa: 

06/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: Việt Nam; 

Con ông Nguyễn Văn V và bà Bùi Thị V; Vợ Phan Hải L ( ã  y hôn), có 02 con 

sinh năm 2013 và năm 2014: Ti n án, ti n s : Không; Nhân thân: 01 ti n s  năm 

2008  i  ai nghiện  ắt  uộ  v  năm 2010; 

Hiện  ang áp dụng  iện pháp ngăn  hặn Cấm  i khỏi n i  ư trú; Có mặt. 

- Bị  ạ : Chị Phan Hải L, sinh năm 1993; N i cư trú:  ố 106, ngõ 32A, G3, tập 

thể Hào Nam, phường Ô, quận  , Hà Nội; Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

     Th o  á  tài  iệu  ó trong hồ s  vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

Nguyễn  ỹ T và  hị Phan Hải L là vợ  hồng nhưng  ã  y h n từ năm 

2019.  au  y h n do Nguyễn  ỹ T tr   ti p nu i hai  on  hung nên giữa  hị L và 

T vẫn gặp gỡ và thường  uyên  ãi nhau do T  ó  iểu hiện gh n tu ng. V  vậy 

 hị L nói sẽ kh ng quan tâm   n T và 02 con chung nữa nên Nguyễn  ỹ T nảy 

sinh  ứ   ú .   n khoảng 7 giờ 30 phút ngày 06 10 2020, T  ã   n  ây  ăng, 
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 ịa  hỉ số 254 Lĩnh Nam, phường L, quận H, Hà Nội  à n i  hị L  àm việ   ể 

nói  huyện  ượ  khoảng 10  phút th   ảy ra to ti ng,  ãi nhau.  au  ó, T  ã có 

hành vi dùng tay phải túm tó   hị L, tay trái  ấm 01  ái vào mặt  hị L. Chị L 

  y T ra và  i vào  hỗ  ây  ăng  ể ti p tụ  bán hàng thì T  uổi th o  ầm mũ  ảo 

hiểm dạng mũ  ưỡi trai màu   n,  ang  ội trên  ầu,  ập vào  ầu  hị L khoảng 

03 phát  àm vỡ mũ  ảo hiểm, rồi dùng  hân tay kh ng  ánh  hị L.  au  ó, T túm 

tó   hị L k o vào khu v   gần phòng  i u hành  ủa  ây  ăng, T  ấy 01  hi    ố  

sứ tại   a hàng  ăng  ập 01 phát vào vùng mặt  ủa  hị L. Mọi người vào  an 

ngăn th  T không  ánh  hị L nữa và  ỏ v . Chị L  ị  hảy nhi u máu tại phần  ầu 

nên  ã  ượ   ưa  i  ấp  ứu tại  ệnh viện Thanh Nhàn.   

Thư ng tí h  ủa  hị L gồm:  ầm tím vùng  ung quanh mắt phải,  ó nhi u 

v t thư ng  ưng n  phần m m vùng  ầu và vùng mặt,  au vùng ng   phải và 

vai phải,  au tứ  vùng  ụng,  ó 01 v t thư ng kí h thư   0.5 0.2 m vùng má 

phải.  

 Ti n hành trưng  ầu giám  ịnh  ối v i  hị Phan Hải L tại Viện khoa họ  

h nh s  - Bộ C ng an, tại  ản k t  uận giám  ịnh thư ng tí h số 8745 C09 - TT1 

ngày 22 12 2020 k t  uận: Tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng    thể:  ối  hi u  ảng 1 - 

Tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng    thể do thư ng tí h  an hành kèm th o Th ng tư 

số 22 2019 TT-BYT ngày 28 08 2019  ủa Bộ Y t ,  á   ịnh tỷ  ệ phần trăm tổn 

thư ng    thể  ối v i  á  thư ng tí h như sau: 

-  ẹo vùng tai phải: 1% 

-  ẹo vùng m i trên  ên phải: 3% 

  - Vỡ thành trư    oang hàm phải, di  ệ h ít, kh ng ảnh hưởng  hứ  năng: 

11%. Tổng tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng    thể  ủa  hị Phan Hải L tại thời  iểm 

giám  ịnh  à 15%. 

C   h  h nh thành thư ng tí h  ủa  hị L: Cá  tổn thư ng vùng tai phải, 

 oang hàm phải, m i trên  ên phải do vật tày gây nên. Vùng thái dư ng –  ỉnh hai 

 ên, trán trái, mắt phải, kh ng  òn dấu v t thư ng tí h; vùng ng  ,  ụng, vai 

phải kh ng  ó dấu v t thư ng tí h nên kh ng  á   ịnh     h  h nh thành thư ng 

tích.   

Tại    quan  i u tra, Nguyễn  ỹ T khai nhận toàn  ộ hành vi  ánh gây 

thư ng tí h  ho  hị L như nội dung trên. Tuy nhiên, v  nguyên nhân  ảy ra vụ việ  

là do khi T nói  huyện v i  hị L v  việ   on cái thì  hị L thể hiện quan  iểm kh ng 

 iên quan, kh ng quan tâm   n 3  ố  on T. Trong quá trình  ảy ra    sát, T  ã s  

dụng  hân tay không, mũ  ảo hiểm dạng  ưỡi trai,  ố  sứ ( ấy trong phòng  àm việ  

 ủa  ây  ăng)  ánh vào mặt gây thư ng tí h  ho  hị L.   

Tại    quan   ng an,  ời khai  ủa anh Phạm  uố  T và  hị Nguyễn Thị Ánh 

N (nhân viên  ủa  ây  ăng),  à nhân  hứng  ủa vụ việ  thể hiện: phù hợp v i  ời 

khai  ủa L và T, anh T và  hị N tr   ti p nhìn thấy T dùng chân tay không, mũ  ảo 

hiểm và  ố  sứ  ể  ánh gây thư ng tí h  ho  hị L. Ti n hành rà soát  am ra tại 

hiện trường  ủa  ây  ăng dầu số 254 Lĩnh Nam: Cam ra thu giữ  ó thể hiện 

h nh ảnh, vid o  iên quan   n nội dung s  việ  T gây thư ng tí h  ho  hị L.  
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V  yêu  ầu  ồi thường dân s , do  i t hoàn  ảnh  ủa T khó khăn và hiện 

T  òn  ang phải nu i 2  on  hung  ủa  hị L và T ăn họ , nên  hị L không yêu 

 ầu  ồi thường dân s  g   ối v i thư ng tí h do T gây ra. 

Bản  áo trạng số 100/CT-VKS ngày 26/3/2021  ủa Viện kiểm sát  nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Nguyễn  ỹ T v  tội “ ố ý g y 

  ươ g  í  ” theo  iểm   khoản 2  i u 134 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi, 

 ổ sung năm 2017. 

 Tại phiên tòa: Bị  áo Nguyễn  ỹ T  ã khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội 

 ủa m nh như  ã khai tại    quan  i u tra. Bị  áo thừa nhận  ản  áo trạng  ủa 

Viện kiểm sát nhân quận Hoàng Mai truy tố là  úng v i hành vi  ị  áo  ã th   

hiện.  

Người  ị hại  hị Phan Hải Linh khai: Ngày 06 10 2020 anh Nguyễn  ỹ T 

 à  hồng  ũ  ủa  hị  ã   n n i  hị  àm việ   ãi nhau v i  hị sau  ó anh T  ã 

dùng tay  hân  ấm  á, dùng mũ  ảo hiểm và  ố  sứ  ánh gây thư ng tí h  ho 

 hị. Chị phải  i  ệnh viện  i u trị và nằm viện từ ngày 06 10 2020   n ngày 

12 10 2020. Do  hị và anh T  ã  y h n, anh T nuôi hai  on  hung nên  hị kh ng 

yêu  ầu anh T phải  ồi thường  ất kỳ khoản  hi phí nào  hị phải  ỏ ra  ể  i u trị 

thư ng tí h do anh T gây ra. Chị    nghị Hội  ồng   t      m   t giảm nhẹ h nh 

phạt  ho anh T.  

Tại phiên tòa: Chị L kh ng yêu  ầu Nguyễn  ỹ T phải  ồi thường thư ng 

tích và    nghị Hội  ồng   t      m   t giảm nhẹ  ho  ị  áo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai giữ quyền công tố 

luận tội và tranh luận: Tại phiên tòa,  ị  áo Nguyễn  ỹ T  ã thừa nhận hành vi 

phạm tội  ủa m nh. Lời khai nhận tội  ủa  ị  áo phù hợp v i  ời khai  ủa người 

 ị hại, phù hợp v i  á  tài  iệu  hứng  ứ thu giữ  ượ ,  á   ịnh hành vi phạm 

tội  ủa Nguyễn  ỹ T  ủ y u tố  ấu thành tội “ ố ý g y   ươ g  í  ” theo  iểm 

  khoản 2  i u 134 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. 

 V  vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai giữ nguyên quy t  ịnh 

truy tố  ối v i  ị  áo nguyễn  ỹ T v  tội “ ố ý g y   ươ g  í  ”. Sau khi phân 

tí h tính  hất mứ   ộ hành vi phạm tội  ũng như nhân thân  ủa  ị  áo,    nghị 

Hội  ồng   t   : Căn  ứ  iểm   khoản 2  i u 134;  iểm s khoản 1, khoản 2 

 i u 51; Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017: 

- X  phạt  ị  áo Nguyễn  ỹ T mứ  án từ 24 tháng   n 30 tháng tù v  tội 

“ ố ý g y   ươ g  í  ”. Thời hạn tù tính từ ngày  ắt thi hành án. 

          - V  h nh phạt  ổ sung: Kh ng áp dụng  ối v i  ị  áo.   

- V  trá h nhiệm dân s : Người  ị hại  hị Phan Hải L kh ng yêu  ầu nên 

không xét. 

- Tang vật: Tị h thu tiêu hủy 01 mũ  ảo hiểm, dạng mũ  ưỡi trai màu   n, 

phần  ỉnh mũ  ị vỡ phần nh a và 01  ố  sứ màu trắng  ó nắp, h nh trụ tròn 

 ường kính 7 m,  ao 14,5 m  ó quai  ầm, nắp  ố   ị nứt phần nh a  à   ng  ụ, 

phư ng tiện  ị  áo dùng vào việ  phạm tội, kh ng  òn  ó giá trị s  dụng.   

- V  án phí: Bị  áo phải  hịu án phí h nh s  s  th m th o quy  ịnh  ủa 

pháp  uật. 
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Bị cáo Nguyễn  ỹ T kh ng  ó tranh  uận g  v i  ời  uận tội  ủa  ại diện 

Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai.   

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo    nghị Hội  ồng   t      m   t 

giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

- V  tính hợp pháp  ủa hành vi, quy t  ịnh tố tụng: 

[1]. Trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ủa C  quan  ảnh sát  i u tra C ng 

an quận Hoàng Mai,  i u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 

Kiểm sát viên  ã th   hiện  úng v  th m quy n, tr nh t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh 

trong Bộ  uật tố tụng h nh s .  uá tr nh  i u tra và tại phiên tòa  ị  áo Nguyễn 

 ỹ Tú kh ng  ó ý ki n khi u nại v  hành vi, quy t  ịnh  ủa    quan ti n hành tố 

tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó  á  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa  á     

quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng  ã th   hiện   u hợp pháp.  

- V   ăn  ứ  á   ịnh tội danh và  i u  uật áp dụng: 

[2]. Lời khai  ủa  ị  áo Nguyễn  ỹ T tại phiên tòa và  ời khai  ủa  ị  áo 

tại    quan  i u tra thể hiện: Do  ó mâu thuẫn  ứ   ú  v i vợ  ũ  ủa m nh  à  hị 

Phan Hải L v  vấn    t nh  ảm nên khoảng 7 giờ 30 phút ngày 06 10 2020 tại 

 ịa  hỉ  ây  ăng số 254,  ường Lĩnh Nam, phường L, quận H, Hà Nội, Nguyễn 

 ỹ T  ã  ó hành vi dùng  hân tay kh ng, mũ  ảo hiểm dạng  ưỡi trai màu   n và 

 ố  sứ  ánh gây thư ng tí h vào vùng mặt, vùng  ầu, người  ủa  hị L v i tổng 

tỉ  ệ phần trăm tổn thư ng    thể qua giám  ịnh  à 15%. Lời khai  ủa  ị  áo phù 

hợp v i  ời khai  ủa người  ị hại, người  àm  hứng, k t  uận giám  ịnh tổn 

thư ng    thể  ủa  hị L  ùng  á  tài  iệu  hứng  ứ khá   ó trong hồ s  vụ án, 

Hội  ồng   t     ó  ủ    sở k t  uận: Hành vi  ủa  ị  áo  ủ y u tố  ấu thành tội 

“ ố ý g y   ươ g  í  ” th o quy  ịnh tại  i u 17,  i u 134 Bộ  uật h nh s  

năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. Bị  áo s  dụng  ố  sứ  ập vào vùng mặt 

 ủa  hị L, gây thư ng tí h tổn hại  ho sứ  khỏ   ủa  hị L, th o quy  ịnh tại tiểu 

mụ  2.2 mụ  2 Phần I Nghị quy t số 02/2003/NQ-H TP ngày 17 4 2003,  ượ  

 oi  à hung khí nguy hiểm nên  ị  áo phải  hịu t nh ti t  ịnh khung “dùng hung 

khí nguy hiểm” th o quy  ịnh tại  iểm   khoản 2  i u 134 Bộ  uật h nh s  năm 

2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. 

[3]. Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố  ị  áo th o tội danh 

và  i u  uật áp dụng  à  úng quy  ịnh  ủa pháp  uật. 

[4]. Hành vi phạm tội  ủa  ị  áo  à nguy hiểm,  âm phạm tr   ti p   n 

sứ  khỏ   ủa người khá   ượ  pháp  uật  ảo vệ, gây mất trật t  trị an  ã hội và 

gây hoang mang  o  ắng trong nhân dân nên  ần phải    phạt  ị  áo mứ  án 

nghiêm khắ  nhằm giáo dụ  răn     ối v i  ị  áo và góp phần phòng ngừa 

 hung trong việ   ấu tranh phòng  hống tội phạm.  

[5]. V  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s   ủa  ị  áo: Bị 

 áo kh ng  ó t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s . Tại    quan  i u tra và tại 
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phiên tòa  ị  áo thành kh n khai  áo, ăn năn hối  ải, người  ị hại  in giảm nhẹ 

h nh phạt nên  ị  áo  ượ  hưởng  á  t nh ti t giảm nhẹ quy  ịnh tại  iểm s 

khoản 1, khoản 2  i u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017.    

  [6]. V  quy t  ịnh h nh phạt:  au khi   m   t tính  hất mứ   ộ hành vi 

phạm tội, nhân thân  ùng  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  

 ủa  ị  áo, quan  iểm  uận tội  ủa  ại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, Hội  ồng 

  t      t thấy: Bị  áo Nguyễn  ỹ T  ó 01 ti n s   i  ai nghiện  ắt  uộ  từ 

tháng 3 năm 2008   n tháng 3 2010 v . Bị  áo và  hị Phan Hải L  ã từng  à vợ 

 hồng hợp pháp,  ó 02  on  hung nhưng  ã  y h n vào năm 2019.  au khi  y 

h n,  ị  áo vẫn  ó  iểu hiện gh n tu ng v      ối v i  hị L. Ngày 06/10/2020, 

 ị  áo  ã   n tận n i  àm việ   ủa  hị L  h i   i, rồi ngang nhiên  ánh  hị L. Bị 

 áo kh ng  hỉ dùng tay  hân  ấm  á mà  òn dùng mũ  ảo hiểm,  ặ   iệt  à  ố  

sứ  ập vào mặt  hị L.  i u này thể hiện s   oi thường pháp  uật  ủa  ị  áo. Bị 

 áo phạm tội nghiêm trọng do  ỗi  ố ý nên  h  tài h nh phạt  ho  ị  áo  ần phải 

nghiêm khắ   ằng h nh phạt tù  á h  y  ị  áo ra khỏi  ã hội một thời gian nhất 

 ịnh m i  ó tá  dụng giáo dụ   ị  áo ý thứ  tuân thủ pháp  uật và phòng ngừa 

chung.   

          [7].V  h nh phạt  ổ sung:Kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung  ối v i  ị  áo. 

          [8]. V   ồi thường dân s :  Người  ị hại  hị Phan Hải L không yêu  ầu 

nên Hội  ồng   t    kh ng   t. 

    [9]. V      ý vật  hứng: 01 mũ  ảo hiểm, dạng mũ  ưỡi trai màu   n, phần 

 ỉnh mũ  ị vỡ phần nh a và 01  ố  sứ màu trắng  ó nắp, h nh trụ tròn  ường 

kính 7 m,  ao 14,5 m  ó quai  ầm, nắp  ố   ị nứt phần nh a tại hiện trường vụ 

án  à   ng  ụ, phư ng tiện  ị  áo dùng vào việ  phạm tội, kh ng  òn  ó giá trị 

s  dụng nên tị h thu tiêu hủy.    

[10]. V  án phí: Căn  ứ  i u 136 Bộ  uật tố tụng h nh s  2015;  i u 23, 

 i u 26 Nghị quy t số 326 2016  BTV H14 ngày 30 12 2016; Khoản 1 Mụ  I 

Danh mụ  án phí  ệ phí Tòa án: Bị  áo phải  hịu 200.000  ồng án phí h nh s  s  
th m.  

[11]. V  quy n kháng  áo: Bị  áo, người  ị hại  ượ  quy n kháng  áo  ản 

án th o quy  ịnh tại  i u 331;  i u 333 Bộ  uật tố tụng H nh s  2015. 

              n; 

                                              QUYẾT ĐỊNH: 

 - Căn  ứ  iểm   khoản 2  i u 134;  iểm s khoản 1, khoản 2  i u 51; 

 i u 47;  i u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017; 

- Căn  ứ  i u 106;  i u 136;  i u  331;  i u 333 Bộ  uật tố tụng h nh s  

năm 2015; Căn  ứ  i u 23;  i u 26 Nghị quy t số 326 2016  BTV H14 ngày 

30/12/2016 quy  ịnh v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án 

phí và  ệ phí Tòa án; Khoản 1 Mụ  I; Khoản 1.3 mụ  II Danh mụ  án phí  ệ phí 

Tòa án  an hành kèm th o Nghị quy t:   

- X  phạt  ị  áo Nguyễn  ỹ T 24 (     ươ  bố  ) tháng tù v  tội “ ố ý 

g y   ươ g  í  ”. Thời hạn tù tính từ ngày  ắt thi hành án. 
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Cấm  ị  áo Nguyễn  ỹ T  i khỏi n i  ư trú trong thời hạn kể từ ngày 

tuyên án  ho   n thời  iểm  ị  áo  i  hấp hành án phạt tù.  

-V  h nh phạt  ổ sung: Kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung  ối v i  ị  áo. 

- V      ý vật  hứng: Tị h thu tiêu hủy 01 mũ  ảo hiểm, dạng mũ  ưỡi trai 

màu   n, phần  ỉnh mũ  ị vỡ phần nh a và 01  ố  sứ màu trắng  ó nắp, h nh trụ 

tròn  ường kính 7 m,  ao 14,5 m  ó quai  ầm, nắp  ố   ị nứt phần nh a. 

(  eo    ếu   ậ  vậ    ứ g số 00163 ngày 30/3/2021          ụ      

 à          sự quậ   oà g M  )    
- V  án phí và quy n kháng  áo:   

Bị  áo Nguyễn  ỹ T phải  hịu 200.000 (          g   )  ồng ti n án phí 

h nh s  s  th m và  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ( ườ     ) ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

Người  ị hại  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong thời hạn 15 ( ườ     )  

ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
N     ậ   
-VKSND quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  TH D  quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Bị hại; 

-Lưu hồ s  vụ án. . 

 

      T M HỘI ĐỒNG X T X  S  TH M 

             Th m phán – Chủ t a phi n t a 

 

 

 

 

 

                                 Tạ Thị H 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


